
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

 
Số:         /TB - KSBT 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Bắc Kạn,  ngày         tháng         năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc Mời báo giá Sửa chữa, bảo dưỡng Trang thiết bị y tế năm 2025 

 
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết 

bị y tế tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu Sửa chữa, bảo 

dưỡng Trang thiết bị y tế năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Nội dung yêu cầu báo giá 

Danh mục mời chào giá: (Theo phụ lục đính kèm). 

II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bà Ma Thị Chuyên Ngân. Số điện thoại: 0336.726.788/ 0209.3810.509 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Báo giá được gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho đơn vị trong 

giờ hành chính. 

Địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, số 96, tổ 10, phường 

Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14 tháng 5 năm 2025 đến hết ngày 

23 tháng 5 năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được 

xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo.  

 

Nơi nhận: 
Bản điện tử: 

- BGĐ Trung tâm KSBT; 

- Thư ký trang TTĐT (Đăng tải); 

- Phòng TC-KT; 

Bản giấy: 

- Lưu: VT, DVTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Tôn 

 
 



 

 



DANH MỤC BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-KSBT ngày      tháng     năm 2025  của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn) 

TT Tên thiết bị Mô tả dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ 

01 

Tủ an toàn sinh học ESCO 

- Model: AC2-2E8 

- Số Serial: 2016.106105 

- Nước sản xuất: Indonesia 

- Thay thế bóng đèn UV; 

- Bảo dưỡng thiết bị. 
Chiếc 01   

02 

Tủ cấy vô trùng Class II - ESCO 

- Model: AC2-4E1 

- Số Serial: 31598 

- Nước sản xuất: Singapore 

- Sửa chữa bảng điều khiển và 

thay thế bóng đèn UV; 

- Bảo dưỡng thiết bị. 

Chiếc 01   

03 

Tủ ấm CO2 

- Model: INC - 108 

- Số Serial: 0108.0009 

- Nước sản xuất: Đức 

- Sửa chữa main board; 

- Bảo dưỡng thiết bị. 
Chiếc 01   

04 

Lưu điện HYUNDAI (cho máy Genexpert) 

- Model: HD-6KAD 

- Số Serial: EH50061611070011 

- Nước sản xuất: Trung Quốc 

- Sửa chữa mạch điều khiển; 

- Bảo dưỡng thiết bị. 
Chiếc 01   



TT Tên thiết bị Mô tả dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

05 

 Bếp điện mặt phẳng 2 vị trí 

- Model: GL 2003 

- Nước sản xuất: Trung Quốc 

- Sửa chữa mạch điều khiển;  

- Bảo dưỡng thiết bị. 
Chiếc 01   

06 

Tủ hút hoá chất chống độc 

- Model: CLE-101-06 

- Số Serial: 101-06-300 

- Nước sản xuất: Hàn Quốc 

- Sửa chữa động cơ quạt hút 

khí; 

- Bảo dưỡng thiết bị. 

Chiếc 01   

07 

Hệ thống hấp thụ nguyên tử (AAS) 

- Model: Zeenit 700p 

 - Số Serial: 150Z7P1381 

 - Nước sản xuất: Đức 

Bảo dưỡng thiết bị 

(Chế độ hydride và Graphite) 
Hệ thống 01   

II THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM HIV 

01 

Tủ an toàn sinh học ESCO 

- Model:AC2-4E1 

- Số Serial: 2011-65168 

- Nước sản xuất: Indonesia 

- Sửa chữa chấn lưu điên tử; 

- Bảo dưỡng thiết bị. 
Chiếc 01   

02 

Tủ lạnh âm sâu SANYO 

- Model:MDF-137 

- Số Serial: 11120072  

- Nước sản xuất: Nhật Bản 

Bảo dưỡng thiết bị Chiếc 01   



TT Tên thiết bị Mô tả dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

03 

Tủ lạnh âm sâu SANYO 

- Model:MDF-436 

- Số Serial: 11090052  

- Nước sản xuất: Nhật Bản 

Bảo dưỡng thiết bị Chiếc 01   

04 

Tủ lạnh đựng sinh phẩm SANYO 

- Model:MPR – 311D 

- Số Serial: 11060551 

- Nước sản xuất: Nhật Bản 

Bảo dưỡng thiết bị Chiếc 01   

05 

Máy ly tâm KOBUTA 

- Model: KUBOTA-2010 

- Số Serial: XN6715 

- Nước sản xuất:  Nhật Bản 

Bảo dưỡng thiết bị Chiếc 01   

06 

Máy Ủ ELISA 

- Model: IPS 

- Số Serial: SG010646 

- Nước sản xuất: Pháp 

Bảo dưỡng thiết bị Chiếc 01   

07 

Máy rửa ELISA 

- Model:  PW40 

- Số Serial: SG010630 

- Nước sản xuất: Pháp   

Bảo dưỡng thiết bị Chiếc 01   



TT Tên thiết bị Mô tả dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

08 

Máy đọc Elisa BIO-RAD 

- Model: SG 01032 

- Số Serial: 11558 

- Nước sản xuất:  Nhật Bản  

Bảo dưỡng thiết bị Chiếc 01   

09 

Máy đếm tế bào T-CD4 (BD Facscount) 

- Model: JANUARY2013 

- Số Serial: D33785802935                                                                                                                           

- Nước sản xuất: Mỹ  

Bảo dưỡng thiết bị Chiếc 01   

 

Ghi chú: 

- Giá hàng hóa/dịch vụ đã bao gồm thuế, phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng. 

- Hiệu lực của báo giá……………………………………………………….. 

- Các nhà cung cấp ghi đầy đủ các cột mục tại phụ lục kèm theo thông báo mời cung cấp báo giá, phải ký, ghi rõ họ tên người báo giá và đóng dấu. 

- Báo giá được gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho đơn vị theo địa chỉ trên.
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